
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH BÌNH ĐỊNH 

Số:          /UBND-KSTT 
V/v thông báo thay đổi mã định danh 

điện tử các cơ quan, đơn vị, địa phương 

trên địa bàn tỉnh Bình Định 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Bình Định, ngày       tháng      năm 2023 

 

Kính gửi:  

 - Văn phòng Chính phủ; 

 - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

 - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

Thực hiện Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ 

kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương; Công văn số 4969/VPCP- 

KSTT ngày 06 tháng 8 năm 2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ 

về hướng dẫn chuyển đổi mã định danh điện tử cơ quan, tổ chức theo 

Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg trên trục liên thông văn bản quốc gia;  

Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã hoàn thành việc chuyển đổi 

mã định danh điện tử mới của các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc thẩm quyền 

trên Trục liên thông văn bản Quốc gia và đưa vào sử dụng đúng quy định, theo đó 

mã định danh sau khi chuyển đổi là H081. 

(Có phụ lục mã định danh của các cơ quan, tổ chức kèm theo) 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định thông báo đến Văn phòng Chính phủ, các 

Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương biết và cập nhật lại mã định danh điện tử của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bình Định để đảm bảo việc gửi, nhận văn bản điện tử trên Trục liên 

thông văn bản Quốc gia được kịp thời, thông suốt./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- LĐ, CV VP UBND tỉnh; 

- TT THCB, TT PVHCC; 

- Lưu: VT, KSTT(N). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 

Võ Gia Nghĩa 

 

 

 

                                           
1 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 5183/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 

2021 về ban hành mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Định.  
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Phụ lục 

DANH SÁCH MÃ ĐỊNH DANH CẤP 2  

CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC TỈNH BÌNH ĐỊNH 

(Ban hành kèm theo Công văn số       /UBND-KSTT ngày    tháng 4 năm 2023 

 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định) 

 

STT 
Mã định 

danh điện tử 

Tên cơ quan,  

đơn vị 
Địa chỉ của cơ quan, đơn vị Email 

1 H08.1 
Văn phòng UBND tỉnh 

Bình Định 

01 Trần Phú,  TP.Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

vpubbinhdinh@vpub.

binhdinh.gov.vn 

2 H08.2 
Sở Công Thương tỉnh 

Bình Định 

198 Phan Bội Châu, TP.Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

vp@sct.binhdinh.gov.

vn 

3 H08.3 
Sở Giáo dục và Đào tạo 

tỉnh Bình Định 

08 Trần Phú, TP.Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

vanphong.sobinhdinh

@.moet.edu.vn 

4 H08.4 
Sở Giao thông vận tải 

tỉnh Bình Định 

08 Lê Thánh Tôn, phường Lê 

Lợi, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

vpsgtvtbd@sgtvt.binh

dinh.gov.vn  

5 H08.5 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Bình Định 

35 Lê Lợi, Phường Lê Lợi, 

TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

vp@skhdt.binhdinh.g

ov.vn 

6 H08.6 
Sở Khoa học và Công 

nghệ tỉnh Bình Định 

208 Diên Hồng, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

skhcn@skhcn.binhdin

h.gov.vn 

7 H08.7 

Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội tỉnh 

Bình Định 

210 Diên Hồng, TP.Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

vp@sldtbxh.binhdinh.

gov.vn  

8 H08.8 
Sở Ngoại vụ tỉnh Bình 

Định 

59-61 Lê Hồng Phong, TP.Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

vp@songoaivu.binhdi

nh.gov.vn  

9 H08.9 
Sở Nội vụ tỉnh Bình 

Định 

180 Tăng Bạt Hổ, TP.Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

vp@snv.binhdinh.gov

.vn 

10 H08.10 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

tỉnh Bình Định 

Số 77 Lê Hồng Phong, phường 

Trần Phú, TP.Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

vanphong@snnptnt.bi

nhdinh.gov.vn 

11 H08.11 
Sở Tài chính tỉnh Bình 

Định 

181 Lê Hồng Phong, TP.Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

vanphong@stc.binhdi

nh.gov.vn 

12 H08.12 
Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Bình Định 

08 Hai Bà Trưng, TP.Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

vanphong@stnmt.bin

hdinh. gov.vn 

13 H08.13 
Sở Tư pháp tỉnh Bình 

Định 

139 Lê Lợi,  TP.Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

sotuphap@stp.binhdin

h.gov.vn 

14 H08.14 
Sở Thông tin và Truyền 

thông tỉnh Bình Định 

38 Trường Chinh, TP.Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

vanphong@stttt.binhd

inh.gov.vn  

15 H08.15 
Sở Văn hóa và Thể thao 

tỉnh Bình Định 

183 Lê Hồng Phong, phường 

Lê Hồng Phong, TP.Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

vps@svhtt.binhdinh.g

ov.vn 

16 H08.16 
Sở Xây dựng tỉnh Bình 

Định 

32 Lý Thường Kiệt, TP.Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

vanthusxd@sxd.binhd

inh.gov.vn 

17 H08.17 Sở Y tế tỉnh Bình Định 
756 Trần Hưng Đạo , TP.Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

vanphong@syt.binhdi

nh.gov.vn  

18 H08.18 
Ban Quản lý Khu kinh 

tế tỉnh Bình Định 

65 Tây Sơn, TP Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 
@kkt.binhdinh.gov.vn 

19 H08.19 
Thanh tra tỉnh Bình 

Định 

62A Diên Hồng, TP.Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

ttt@ttt.binhdinh.gov.v

n 

mailto:vanphong.sobinhdinh@.moet.edu.vn
mailto:vanphong.sobinhdinh@.moet.edu.vn
mailto:vpsgtvtbd@sgtvt.binhdinh.gov.vn
mailto:vpsgtvtbd@sgtvt.binhdinh.gov.vn
mailto:vp@sldtbxh.binhdinh.gov.vn
mailto:vp@sldtbxh.binhdinh.gov.vn
mailto:vp@songoaivu.binhdinh.gov.vn
mailto:vp@songoaivu.binhdinh.gov.vn
mailto:vp@snv.binhdinh.gov.vn
mailto:vp@snv.binhdinh.gov.vn
mailto:vanphong@stttt.binhdinh.gov.vn
mailto:vanphong@stttt.binhdinh.gov.vn
mailto:vanphong@syt.binhdinh.gov.vn
mailto:vanphong@syt.binhdinh.gov.vn


3 

 

 

20 H08.20 
Ban Dân tộc tỉnh Bình 

Định 

06 Trần Phú, TP.Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

lienhe@bdt.binhdinh.

gov.vn 

21 H08.21 
Sở Du lịch tỉnh Bình 

Định 

185 Phan Bội Châu, TP.Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

sodulich@binhdinh.g

ov.vn 

22 H08.22 
Cục Thống kê tỉnh Bình 

Định 

70A Tôn Đức Thắng, TP.Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định 
binhdinh@gso.gov.vn 

31 H08.31 
UBND huyện An Lão 

tỉnh Bình Định 

Thôn 2, Thị trấn An Lão, An 

Lão 

vanphong@anlao.bin

hdinh.gov.vn 

32 H08.32 
UBND thị xã An Nhơn 

tỉnh  Bình Định 

78 Lê Hồng Phong, Thị xã An 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

vanphong@annhon.bi

nhdinh.gov.vn  

33 H08.33 
UBND huyện Hoài Ân 

tỉnh Bình Định 

Thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện 

Hoài Ân, tỉnh Bình Định 

vanphong@hoaian.bi

nhdinh.gov.vn  

34 H08.34 
UBND thị xã Hoài 

Nhơn tỉnh Bình Định 

Phường Bồng Sơn, Thị xã Hoài 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

ubndthixahoainhon@

hoainhon.binhdinh.go

v.vn 

35 H08.35 
UBND huyện Phù Cát 

tỉnh Bình Định 

141 đường Quang Trung, Thị 

Trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát 

, tỉnh Bình Định 

vp@phucat.binhdinh.

gov.vn 

36 H08.36 
UBND huyện Phù Mỹ 

tỉnh Bình Định 

Thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

vanphong@phumy.bi

nhdinh.gov.vn 

37 H08.37 
UBND thành phố Quy 

Nhơn tỉnh Bình Định 

30 Nguyễn Huệ, TP. Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

ubndtpquynhon@quy

nhon.binhdinh.gov.vn 

38 H08.38 
UBND Huyện Tây Sơn 

tỉnh Bình Định 

59 Phan Đình Phùng, thị trấn 

Phú Phong, huyện Tây Sơn, 

tỉnh Bình Định 

vanphong@tayson.bin

hdinh.gov.vn 

39 H08.39 
UBND huyện Tuy 

Phước tỉnh Bình Định 

290 Nguyễn Huệ, thị trấn Tuy 

Phước, huyện Tuy Phước, Bình 

Định 

vanphong@tuyphuoc.

binhdinh.gov.vn 

40 H08.40 
UBND huyện Vân 

Canh tỉnh Bình Định 

Thị trấn Vân Canh, huyện Vân 

Canh, tỉnh Bình Định 

ubndhuyenvancanh. 

@vancanh.binhdinh.g

ov.vn 

41 H08.41 
UBND huyện Vĩnh 

Thạnh tỉnh Bình Định 

Thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện 

Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định 

vanphong@vinhthanh

.binhdinh.gov.vn 

42 H08.52 

Ban Quản lý Dự án Dân 

Dụng và Công Nghiệp 

tỉnh Bình Định 

379 Trần Hưng Đạo, TP.Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định  

43 H08.53 

Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh Bình 

Định 

23 Mai Xuân Thưởng, Phường 

Trần Hưng Đạo, TP.Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

btv@binhdinhtv.vn 

44 H08.54 
Ban Quản lý Giao 

thông tỉnh Bình Định 

705 Trần Hưng Đạo, TP.Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định  

45 H08.55 
Ban Giải phóng mặt 

bằng tỉnh Bình Định 

20 Ngô Thời Nhiệm, TP.Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định  

46 H08.56 

Ban Quản lý Dự án 

Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn tỉnh 

Bình Định 

379 Trần Hưng Đạo, TP.Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định  

47 H08.57 
Quỹ Đầu tư Phát triển 

tỉnh Bình Định 

181 Lê Hồng Phong, TP.Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định 
info@bddif.vn 

48 H08.61 

Trường Cao đẳng Y tế 

Bình Định tỉnh Bình 

Định 

130 Trần Hưng Đạo, TP.Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định 
cdytbd@gmail.com 

mailto:vanphong@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:vanphong@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:vanphong@hoaian.binhdinh.gov.vn
mailto:vanphong@hoaian.binhdinh.gov.vn
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48 H08.63 Công an tỉnh Bình Định 
01A Trần Phú, TP.Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

conganbinhdinh@bin

hdinh.gov.vn 

49 H08.66 
Ban chỉ huy PCTT và 

TKCN tỉnh Bình Định 

15 Lý Thái Tổ, TP.Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

cctl@snnptnt.binhdin

h.gov.vn  

50 H08.69 

Liên hiệp các Hội Khoa 

học và Kỹ thuật Bình 

Định 

472 Trần Hưng Đạo, TP.Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định 
lhhbdinh@gmail.com  

51 H08.70 

Trường Cao đẳng Kỹ 

thuật Công nghệ Quy 

Nhơn 

172 đường An Dương Vương, 

TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

caodangktcnqn@gmai

l.com 

 

mailto:cctl@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:cctl@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:lhhbdinh@gmail.com
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